
 1 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

_____________________________________________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     __________________________________________ 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung 

Tên học phần:    MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT KHAI THÁC CÁ 
(Some contents of fishing theory) 

Mã số:   FT507 

Thời lượng:   2 (2 - 0) 

Loại:   Chuyên ngành, Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không. 

Bộ môn quản lý: CNKT Thủy sản  

2. Thông tin về giảng viên 

 

TT Giảng viên Bộ môn Điện thoại Email 

1 GVC.TS Hoàng Văn Tính CNKT Thủy sản 2451471  

2     

3. Thông tin về lớp học 

Tên lớp: CHHH2013 

Thuộc chuyên ngành: Khai thác Thủy sản 

Sĩ số: 05 HV + 2 NCS học bổ túc HP (Đối tượng A2) 

Học kỳ: 1 năm học 2013- 2014 

4. Địa điểm và thời gian dạy – học 

 

Thời gian  Địa điểm 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Lên lớp  T1-T4 T1-T4 T1-T4 T1-T4 T1-T4 4  

Tư vấn   14h-

16h 

 14h-

16h 

 - - 
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5.  Mô tả 

Cung cấp những kiến thức về ảnh hưởng của quá trình khai thác đến trữ lượng đàn cá và 

đàn cá khai thác; mức khai thác hợp lý tối đa; các phương pháp đánh giá trữ lượng đàn cá. 

6. Mục tiêu  

Sau khi học xong học phần, học viên có thể: 

1. Hiểu rõ ảnh hưởng của hoạt động khai thác đến đàn cá và đàn cá khai thác; 

2. Hiểu được mức khai thác hợp lý tối đa; 

3. Hiểu và vận dụng phương pháp đánh giá trữ lượng đàn cá.     

7. Nội dung 

Số tiết TT Chủ đề 

LT TH 

I 

 

1.1. 

1.2. 

 

Lý thuyết hình thức về đời sống của cá và sử dụng trữ lượng. Ảnh hưởng 

của công cụ khai thác lên cường độ đánh bắt 

Lý thuyết hình thức về đời sống của cá và sử dụng trữ lượng cá 

Ảnh hưởng của công cụ khai thác lên cường độ đánh bắt 

8 

 

5 

3 

- 

 

- 

- 

II 

 

2.1 

2.2 

 

 

Mức sử dụng đàn cá khai thác và đánh giá trạng thái trữ lượng và 

nghề cá dựa vào sản lượng đánh bắt trên một đơn vị cường lực  

Mức sử dụng đàn cá khai thác  

Đánh giá trạng thái trữ lượng và nghề cá dựa vào sản lượng đánh bắt trên 

một đơn vị cường lực 

7 

 

3 

4 

- 

- 

 

- 

III 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

Xác định sản lượng khai thác hợp lý tối đa bằng “Các mô hình sản 

xuất thặng dư” 

Mục đích và ý nghĩa của việc xác định sản lượng khai thác hợp lý tối 

đa trong nghề cá. 

Xác định sản lượng khai thác hợp lý tối đa theo mô hình Shaefer và 

FOX  

Các mô hình khác về xác định sản lượng khai thác hợp lý tối đa 

 

10 

 

1 

 

6 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

IV 

 

4.1 

4.2 

4.3 

Ước lượng sản lượng khai thác và sinh khối đàn cá bằng khảo sát 

lưới kéo đáy 

Xây dựng kế hoạch khảo sát   

Quy trình thu mẫu và chi chép số liệu 

Ước lượng sản lượng ổn định tối đa và sinh khối đàn cá 

 

3 

 

1 

1 

1 

- 

 

- 

- 

- 
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8. Tài liệu 
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Tài liệu tham khảo: 

 [1]. Nguyễn Văn Động (2004), Nghề lưới kéo – Nhà xuất bản Nông nghiệp thành phố Hồ 

Chí Minh 

[2]. FAO (1992), Đánh giá trữ lượng đàn cá vùng nhiệt đới – Dịch giả: Đặng Đình Viên 

[3]. FAO (1992), A.I Fridman, Calculations of fishing gear designs 

[4]. A.V. Zaxoxov, Biến động số lượng của đàn cá khai thác, Dịch giả: Trương Đình 

Kiệt. 

[5]. R.Hannesson, Bioeconomic Analysis of fisheries (Tài liệu dịch) 

9. Đánh giá 

9.1. Thang điểm đánh giá:  

1. Đánh giá kết quả học tập học phần của học viên (đánh giá học phần) bao gồm hai phần 

bắt buộc là đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần; 

2. Điểm đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), cho 

điểm chẵn; 

3. Điểm học phần là tổng các điểm đánh giá đã nhân với trọng số và được làm tròn đến 

phần nguyên trong đó điểm thi kết thúc học phần có trọng số là 70%; 

4. Điểm học phần từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu. 

9.2. Các hoạt động đánh giá: 

 

TT Tiêu chí đánh giá Hình thức đánh giá Trọng số  

    1 Kiểm tra thường xuyên Vấn đáp 30 

 4 Thi kết thúc học phần Viết / Vấn đáp 70 % 

10. Lịch trình dạy - học 

Giảng viên căn cứ thời gian được bố trí, nội dung học phần để lập lịch trình dạy học như 

sau (số ngày/buổi học trong 1 tuần, số tuần học có thể thay đổi tùy thực tế): 

Tuần Ngày Nội dung Tài liệu 

2 
1.1. Lý thuyết hình thức về đời sống của cá và sử dụng trữ 

lượng cá  

[3], [5] 

3 

1.1. Lý thuyết hình thức về đời sống của cá và sử dụng trữ 

lượng cá  

1.2. Ảnh hưởng của công cụ khai thác lên cường độ đánh bắt 

(3) 

[3], [5] 

1 

 

4 

2.1. Mức sử dụng đàn cá khai thác  

2.2. Đánh giá trạng thái trữ lượng và nghề cá dựa vào sản 

lượng đánh bắt trên một đơn vị cường lực  

[2], [3], [5] 
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5 

2.2. Đánh giá trạng thái trữ lượng và nghề cá dựa vào sản 

lượng đánh bắt trên một đơn vị cường lực  

3.1. Mục đích và ý nghĩa của việc xác định sản lượng 

khai thác hợp lý tối đa trong nghề cá  

[2], [3], [5],  

 

[3], [6]   

6 
3.2. Xác định sản lượng khai thác hợp lý tối đa theo mô 

hình Shaefer và FOX   

[3], [6] 

2 

3.2. Xác định sản lượng khai thác hợp lý tối đa theo mô 

hình Shaefer và FOX   

3.3. Các mô hình khác về xác định sản lượng khai thác 

hợp lý tối đa  

[3], [6] 

3 

3.3. Các mô hình khác về xác định sản lượng khai thác 

hợp lý tối đa  

4.1. Xây dựng kế hoạch khảo sát   

4.2. Quy trình thu mẫu và chi chép số liệu  

4.3. Ước lượng sản lượng ổn định tối đa và sinh khối đàn cá  

[3], [6] 

 

[1], [3], [4],  

2 

4 Hướng dẫn viết tiểu luận   

11. Lịch kiểm tra – đánh giá 

TT Nội dung kiểm tra – đánh giá Ngày giao Hạn nộp 

1 Tiểu luận 22/11/2013 22/1/2014 

12. Yêu cầu đối với học viên 

 Thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo Thạc sỹ của Nhà Trường và quy định của giáo 

viên phụ trách học phần. 

 

         TRƯỞNG BỘ MÔN  GIẢNG VIÊN 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA 

Hoàng Văn Tính 


